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BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND 

Ngày 28/12/2007  của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
 

Đất ở Xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Dõng 
                                                                              ĐVT: Nghìn đồng/m2      

TT KHU VỰC Vị trí Mức giá 
A Khu vực 1   

1 
 

Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ đoạn từ cầu Bàu He đến 
ngã 4 Ba La đi Phú Thọ và đoạn từ ngã 4 Ba La đi 
Nghĩa Hoà  

1 800 

2 Đất mặt tiền đường rộng trên 3m - 5m nối và cách 
đường Tỉnh lộ dưới 100m  2 400 

3 Đất mặt tiền đường rộng trên 3m - 5m nối và cách 
đường Tỉnh lộ trên 100m đến 150m 3 300 

B Khu vực 2:    

1 Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ trên 3m - 5m 
(tương ứng vị trí 3 khu vực 1) 1 300 

2 Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ trên 2m - 3m và 
đất mặt tiền đường không liên thôn rộng từ 2m – 5m  2 200 

C Khu vực 3   
1 Đất ở các vị trí khác còn lại  2 150 

 


